PHỤ LỤC  3.

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

	STT
	Đối tượng
	Nội dung khám sức khỏe định kỳ
	Cận lâm sàng (nếu có)

	1
	Trẻ em dưới 06 tuổi
	Thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 07/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi. Nội dung khám được phân theo từng nhóm tuổi phát triển, bao gồm: đánh giá dấu hiệu sinh tồn; đánh giá dinh dưỡng; đánh giá phát triển tinh thần - vận động; đánh giá tiêm chủng; khám lâm sàng toàn diện; phát hiện sớm dị tật, rối loạn phát triển và tư vấn sức khỏe. Cụ thể theo từng nhóm tuổi: 
- Trẻ 0 - dưới 2 tháng tuổi: đánh giá thích nghi sau sinh, phản xạ sơ sinh, bú mẹ, sàng lọc sơ sinh, phát hiện dị tật bẩm sinh. 
- Trẻ 2 - 3 tháng tuổi: đánh giá phát triển thần kinh sớm, phản ứng với âm thanh, hình ảnh, cười mỉm, nhấc đầu. 
- Trẻ 4 - 6 tháng tuổi: đánh giá lẫy, cầm nắm, giữ đầu, phối hợp tay mắt. 
- Trẻ 7 - 9 tháng tuổi: đánh giá nhận biết lạ - quen, ngồi không cần hỗ trợ, đứng khi được xốc nách. 
- Trẻ 10 - 12 tháng tuổi: đánh giá hiểu ngôn ngữ đơn giản, đứng vịn, bắt chước động tác. 
- Trẻ 13 - 18 tháng tuổi: đánh giá phát triển ngôn ngữ, khả năng đi lại, hành vi xã hội. 
- Trẻ 19 - dưới 24 tháng tuổi: đánh giá nói từ ghép, kỹ năng tự phục vụ, phối hợp vận động phức tạp. 
- Trẻ từ 16 - 30 tháng tuổi: thực hiện thêm trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ. 
- Trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 06 tuổi: tiếp tục đánh giá phát triển thể chất, tinh thần - vận động, hành vi, giao tiếp và khám lâm sàng toàn diện.

	Thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 07/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế; không quy định bắt buộc cận lâm sàng thường quy cho tất cả trẻ dưới 06 tuổi, thực hiện theo chỉ định chuyên môn khi cần thiết.

	2
	Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi
	- Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Mẫu số 02, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
- Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Mẫu số 02, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.

	Các xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ hoặc yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương, đơn vị.

	3
	Người từ đủ 18 tuổi trở lên
	- Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Mẫu số 03, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
- Khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo Mẫu số 03, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT.
	- Xét nghiệm máu: công thức máu; đường máu; urê; creatinin; ASAT (GOT); ALAT (GPT). 
- Xét nghiệm nước tiểu: đường; protein. 
- Chẩn đoán hình ảnh: X.quang tim phổi thẳng. 
- Các xét nghiệm khác theo khả năng hỗ trợ chi trả hoặc theo yêu cầu tự nguyện. 
- Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hoặc bệnh lý khác thì chỉ định xét nghiệm chuyên khoa phù hợp.

	4
	Lao động nữ
	Thực hiện danh mục khám chuyên khoa phụ sản theo Phụ lục XXV ban hành kèm Thông tư số 32/2023/TT-BYT.
	Thực hiện theo chỉ định khám chuyên khoa phụ sản.

	5
	Cán bộ
	Thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ.
	Thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 21/3/2020.

	6
	Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý
	Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
	Theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

	7
	Học sinh trong trường học
	Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
	Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

	8
	Người hành nghề lái xe ô tô
	Thực hiện theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.
	Thực hiện theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024.

	9
	Nhân viên hàng không
	Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không.
	Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT

	10
	Người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt
	Thực hiện theo Thông tư số 42/2025/TT-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.
	Thực hiện theo Thông tư số 42/2025/TT-BYT ngày 14/11/2025.

	11
	Thuyền viên
	Thực hiện theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.
	Thực hiện theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017.




